
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

BỆNH VIỆN NA RÌ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /BVNR-TCHC 

V/v báo giá cung cấp hộp mực in, 

mực in, phần mềm diệt vi rút Bkav, 

linh phụ kiện sửa chữa thay thế cho 

máy vi tính, máy in, máy phô tô, 

Camera và các thiết bị máy văn 

phòng khác cho các khoa, phòng tại 

Bệnh viện Na Rì năm 2026 

              Na Rì, ngày      tháng      năm 2026 

 

            

          Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh thiết bị, máy văn phòng. 

 

Bệnh viện Na Rì có nhu cầu mua sắm hộp mực in, mực in, phần mềm diệt 

vi rút Bkav, linh phụ kiện sửa chữa thay thế cho máy vi tính, máy in, máy phô 

tô, Camera và các thiết bị máy văn phòng khác cho các khoa, phòng Bệnh viện 

Na Rì năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Na Rì , tỉnh Thái Nguyên. 

Địa chỉ: Thôn Phố Mới, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà 

Nông Thị Thắm, Viên chức Phòng Tổ chức hành chính - Tài chính kế toán; số 

điện thoại: 0985476290; địa chỉ email: nongthamdkh@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Báo giá được gửi bằng đường bưu điện 

hoặc gửi trực tiếp cho đơn vị theo địa chỉ: 

Phòng Tổ chức hành chính - Tài chính kế toán, Bệnh viện Na Rì tỉnh Thái 

Nguyên (Địa chỉ: Thôn Phố Mới, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên.)  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 3 năm 

2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 24 tháng 3 năm 2026 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

Chi tiết về chức năng, yêu cầu kỹ thuật và mẫu báo giá (có phụ lục kèm theo) 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử, bản giấy: 

- Như Kính gửi (mời); 

- Ban Giám đốc BVNR;  

- Cổng TTĐT (đăng); 
- Lưu: VT,TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hằng 

 



                                                    

PHỤ LỤC 

Yêu cầu báo giá  mua sắm hộp mực in, mực in, phần mềm diệt vi rút Bkav, linh 

phụ kiện sửa chữa thay thế cho máy vi tính, máy in, máy phô tô, Camera và các 

thiết bị máy văn phòng khác cho các khoa, phòng tại Bệnh viện Na Rì năm 2026 
(Kèm theo Văn bản số ……./BVNR-TCHC ngày ….. tháng …… năm 2026  

của Bệnh viện Na Rì) 

Đơn vị: Đồng 

STT 
Danh mục thiết 

bị, linh phụ kiện 
Cấu hình, tính năng kỹ thuật ĐVT 

Số 

Lượng 

 

Đơn giá 

 

Thành 

tiền 

1 

   

 

 

 Hộp mực in đã có 

mực dùng cho HP 

LaserJet,Model: 

Q2612A/FX9(Eas

y refill), hàng mới 

100% 

 

  Hộp mực đen trắng  

Máy sử dụng canon 2900/1010 

Tuổi thọ: 2,200 bản in 

Hàng nhập khẩu mới 100% nguyên đai 

nguyện kiện 

Có lỗ đổ  mực và nút đổ mực thải 

Giúp tiết kiệm chi phí-thời gian-công 

sức 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

- Năm Sản xuất: 2025   

-Bảo Hành : 12 tháng 

Hộp 30 

  

2 

    

 

 

 

 Hộp mực in đã có 

mực in CRG070 

    Hộp mực đen trắng  

Hãng canon sản xuất 

Mã sản phẩm CRG-070.  

Tuổi thọ: 2,200 bản in 

Hàng nhập khẩu mới 100% nguyên đai 

nguyện kiện 

Máy dùng: Canon LBP243dw, 

LBP246dw, MF461dw 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Hộp 5 

  

3 

      

 

 

 

   Hộp mực in 

tương thích 

Brother SK 

TN2260 

    Hộp mực đen trắng 2240D 

Mã sản phẩm Brother TN-2260.  

Tuổi thọ: 1,200 bản in 

Hàng nhập khẩu mới 100% nguyên đai 

nguyên kiện 

Máy dùng: Dùng máy HL-2240D/ 

2250DN/ 2270DW/ DCP-7060D 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Hộp 2 

  

4 

   Hộp mực in có 

mực CBP-

SP230H(408294) 

    Hộp mực đen trắng Ricoh SP 230 

Mã  sản phẩm: W1360A 

Tuổi thọ: 1,200 bản in 

Ricoh SP 230DNW và SP 230SFNw. 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

Hộp 2 

  



 -Bảo Hành : 12 tháng 

5 

    Hộp mực in 

tương thích 

Q5949/7553A 

    Hộp mực đen trắng 49A/53A 

Mã  sản phẩm: HP Q5949A/Q7553A 

Tuổi thọ: 2,500 bản in 

Loại máy sử dụng: 3300,3370, 1160, 

1320, 3390 

độ phủ mực 5% 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Hộp 5 

  

6 

   Hộp mực chai 

hiệu Biasdo 

IV2060, 500g   

 ( Mực photo) 

     Mực photo xerox 3065 

Loại mực: Xerox đen trắng 

Loại máy sử dụng: Xerox 

2060/3065/4070 

Dung lượng bản in 15.000 trang 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Hộp 5 

  

7 
    Hộp mực in 

05A/80A 

    Hộp mực đen trắng 05A/80A 

Mã  sản phẩm: 05A (CE505A) 

Tuổi thọ: 2,300 bản in 

Loại máy sử dụng: HP LaserJet 2035/ 

2035N/ 2055/ 2500D/ 2055X 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Hộp 2 

  

8 

   Mực in dùng cho 

máy in trắng đen 

dạng bột, Hiệu 

HG-398/(150g) 

     Loại mực in: Laser đen trắng siêu 

mịn 

- Máy dùng: Các loại máy HP canon -  

Trọng lượng: 140g- Số bản in: 1.000 

trang in (30% độ phủ) 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Chai 125 

  

9 

   Phần mềm diệt 

virus Bkav Pro 

Internet Security 

AI 

    Phần mềm diệt virus Bkav 

-Quét,diệt virus  trong bộ nhớ cơ bản 

- Cho phép quét theo lịch 

- Bảo mật toàn diện, ngăn ngừa phòng 

chống mọi hiểm họa từ internet, không 

ảnh hưởng đến hiệu suất máy. 

- Hãng sản xuất: Việt Nam 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 60 

  

10 

   Màn hình máy 

tính LED hiệu 

DAHUA 21.5 inch 

DHI-LM22-B200 

     Màn hình LCD dùng cho máy vi tính 

hiệu Dahua 21.5 inch 

Loại màn hình: Phẳng. 

- Kích thước: 21.5 inch. 

- Tỉ lệ: 16:9. 

- Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD). 

Chiếc 7 

  



- Độ sáng: 250cd/㎡. 

- Cổng kết nối: VGA, HDM 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

11 

     Nguồn máy 

tính Xigmatek 

POLIMA M12 

600(200W) 

    Sản phẩm: Nguồn PC 

Chuẩn nguồn     ATX 

Công suất danh định: 450W 

Đầu cấp điện cho main: 20+4pins 

Đầu cấp điện cho hệ thống: CPU 4pin/ 

SATA x 3, ATA x 2 

Quạt làm mát:   Fan 8cm 

Điện áp vào: 115-230V 

Màu sắc:              N/A 

Kích thước   86mm x 150mm x 140 mm 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 10 

  

12 

   Rulo( Lô ép) 

dưới HP 

1010/1020/3020/3

015/3030 RMI 

0660000   

     Loại lô ép : Laser đen trắng 

- Mã hàng : RM1 - 0660-000 

- Dùng cho máy in : Canon LBP 2900/ 

3000 

- Số bản in : 20.000  trang in tiêu chuẩn 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 20 

  

13 

Lô sấy máy in, 

model 

 12A/1010 

(Baodinh 

Laisheng), mới 

100% 

      Loại sấy : Laser đen trắng 

- Bao lụa ( film sấy ) máy in laser 

Canon/HP Sử dụng cho các dòng máy in 

laser Canon 2900, 3000, 3300, HP  

1020, HP 1160, HP 1320 HP 2014, HP 

2015… 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 20 

  

14 
 Ắc quy 12V - 

7.2AH 

    Ắc quy 12V 

- Dung lượng: 7.5Ah 

- Dòng điện sạc tối đa: 2.16A. 

- Điện áp sạc: 14.4V đến 15V. 

- Nội trở (Tại tần số 1KHz): 22m Ohm. 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 6 

  

15 

   Trống máy in 

HP 1010/1020 

(Coben.kr-

YWX1010/ 

YADW -2035-1) 

      Trống máy in 2900: 

- Mã sản phẩm: Drum12A Trống HP 

1010 

 - Loại trống in Laser đen trắng. 

- Đổ mực được 5 lần  

- Chất liệu trống hợp kim 

- Dùng cho máy 2900, 1010,1020 

Cái 50 

  



- Hãng sản xuất: Hàn Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

16 
  Trục từ máy in 

H-2612A 

    Trục từ của máy in Canon LBP 2900 

Mã sản phẩm là CRG-303 

Loại trục từ dùng cho in laser đen trắng 

Tuổi thọ lên đến 10.000 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 20 

  

17 

   Gạt mực máy in 

tương thích H-

12A/05A, dùng 

cho máy in HP 

1010/ Canon LBP 

2900 

   Gạt mực máy in 12A 

Loại Gạt : Laser đen trắng 

- Mã hàng :  H-12A/05A 

- Dùng cho máy in : Canon LBP 2900/ 

3000 

- Tuổi thọ gạt : 10.000  trang in tiêu 

chuẩn. 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 20 

  

18 

   Gạt Mực máy 

photo Xerox DC 

2060/3065/ 4070  

     Loại gạt: Photocopy đen trắng 

Mã hàng: Cleaning Blade Xerox 

CT202509 

Nhà cung cấp: CET 

Dùng cho máy photo: Fuji-Xerox 

DocuCentre-V 2060/ 3060/ 3065 

Tuổi thọ gạt: 50.000  trang in tiêu chuẩn. 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 5 

  

19 

   Trục cao( Su) áp 

máy in, model: 

12A/49A/05A/ 

CB435A/36A/78A

/85A/88A 

(Baodinh 

Laisheng), mới 

100% 

    Loại: Trục cao su, thuộc loại trục sạc.  

Mã sản phẩm: Charge Roller Canon 303. 

Tương thích: Canon LBP 2900 và LBP 

3000.  

Tuổi thọ: Lên đến 10.000 trang in tiêu 

chuẩn. 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 20 

  

20 
  Sửa Cụm sấy 

máy in 2900 

   Cụm sấy máy in canon 2900 

- Dùng cho máy in 2900 

- Chất lượng: hàng tháo máy 

- Mã Fuser Unit 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 5 

  

21 
    Cụm trống IV 

3065 

     Cụm trống máy photo Xerox IV 3065 

Loại máy : Photocopy trắng đen  

- Dùng cho máy photo Xerox 3065/2060 

- Tuổi thọ Drum: 90.000 - 80.000 - 

Cụm 2 

  



70.000 trang 

22 

    Gạt từ máy in 

tương thích H-

1010/1020/1160/2

035 

(05A/12A/49/53) 

- Loại Gạt Laser đen trắng                       

- Mã hàng: Cleaning Blade Caon 303         

- Dùng cho máy in: Caon LBP 

2900/3000                                              - 

Tuổi thọ gạt: 10.000 trang in tiêu chuẩn 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 20 

  

23 

    Bàn Phím vi 

tính Logitech 

K120/ Fuhlen 

L411 

    Bàn phím có dây Logitech/Fuhlen 

Chuẩn kết  nối usb 

Màu đen 

 chất liệu nhựa 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 10 

  

24 
   Chuột Logitech 

B100 

   Chuột máy vi tính có dây 

Hãng sản xuất Logitech 

Mã hàng B100 

cổng kết nối usb 

Tuổi thọ: 5triệu lần click 

Cái 10 

  

25 

   Chuột vi tính 

không dây Fuhlen 

M70 

  Chuột không dây Fuhlen 

Công nghệ kết nối: 2.4Ghz, Bluetooth 

độ phân giải 1000DP 

khoảng cách hoạt động 10m 

Mã Fuhlen M70 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 4 

  

26 
   Sửa Hộp quang 

máy in 2900 

    Loại: Hộp quang máy in 2900 

Mã sản phẩm Laser 2900 

Chất lượng: Tháo máy 

Dùng cho máy in canon 2900 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 5 

  

27 
  Bộ chia máy in 

Ugreen 2-1/1-4 

   Bộ chuyển đổi máy in 

Model: 30345. 

Tính năng: Chia sẻ 1 cổng USB 2.0 dùng 

chung cho 2 máy tính. 

Input: USB 2.0 x2. 

Output: USB 2.0 x1. 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 10 

  

28 

   Chip vi xử lý 

Intel Core I3-

10105 3.7Ghz+ 

Quạt 

   Chip vi xử lý Intel Core i3-10105  

Socket: LGA1200 

Số nhân/luồng: 4 nhân/8 luồng 

Xung nhịp: 3.6 GHz (tối đa 4.3 GHz) 

Cái 2 

  



Bộ nhớ đệm: 6 MB 

GPU tích hợp: Intel UHD Graphics 630 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

29 

   Bộ nhớ trong 

máy tính để bàn 

Dato DDR3 8GB-

1600 Ghz 

    Bộ nhớ trong máy vi tính 

Công nghệ RAM : DDR3 

Dung lượng : 8GB 

Tốc độ Bus : 1600MHz  

Số chân : 240Pins 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Chiếc 4 

  

30 

    Bộ nhớ trong 

Kingston 8G D4-

3200U22 1Rx8 

VLP UDIMM 

(KVR32N22S8L/8

) 

   Bộ nhớ trong máy vi tính 

Công nghệ RAM : DDR4 

Dung lượng : 8GB 

Tốc độ Bus: 2666MHz 

Số chân : 240Pins 

Chiếc 4 

  

31 

  Bộ định tuyến 

TP-LINK 300M, 

2.4GHz, TL-

WR841N 

   Bộ định tuyến TP-LINK 300M, 

2.4GHz, TL-WR841N 

tốc độ 300Mbps 

chuẩn Wi-Fi IEEE 802.11n 

Kết nối1× 10/100 Mbps WAN Port, 4× 

10/100 Mbps LAN Ports 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 4 

  

32 

   Bảng mạch 

chính Asus Prime 

H510M-K 

    Mainboard ASUS PRIME H510M-K 

R2.0 

Socket: LGA1200 Hỗ trợ CPU thế hệ 11 

và thế hệ 10 Pentium® 

Khe cắm RAM: 2 khe (Tối đa 64GB) 

Cái 2 

  

33 

   Bảng mạch 

chính Asus Prime 

H610M-K 

    Mainboard ASUS PRIME H610M-K 

R2.0 

Socket: LGA1200 Hỗ trợ CPU thế hệ 11 

và thế hệ 10 Pentium® 

Khe cắm RAM: 2 khe (Tối đa 64GB) 

Cái 3 

  

34 

   Ổ cứng 

Kingspec 128GB 

Interface Sata III 

P3-128 

    Dung lượng: 120Gb 

- Tốc độ đọc (SSD): 570MB/s 

- Tốc độ ghi (SSD): 520MB/s 

- Chuẩn giao tiếp: SATA3 

- Kích thước: 2.5Inch 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 8 

  

35 

   Ổ cứng 240GB 

Kingston A400 

SATA3 2.5 SSD 

   Dung lượng: 240Gb 

- Tốc độ đọc (SSD): 500MB/s 

- Tốc độ ghi (SSD): 350MB/s 

- Chuẩn giao tiếp: SATA3 

Cái 9 

  



- Kích thước: 2.5Inch 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

36 

   Bo mạch điều 

khiển máy in laser 

model: 2900, điện 

áp 220V ( 

Baodinh 

Laisheng), mới 

100% 

   Bo nguồn   máy in 2900 

Điện áp: 220-240V 

Tần số: 50/60Hz 

Giao diện: USB 2.0 tốc độ cao 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 4 

  

37 
   Chíp trống máy 

photo Xerox 3065 

    Mã sản phẩm: Drum chíp xerox  

Máy sử dụng: 3065/2060/3060 

số lượng 55.000 trang 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 4 

  

38 

    Bo mạch điều 

khiển máy in 

mode:402/404/226

/ 

2900 (Card 

Formatter) 

    Loại sản phẩm:  Card Formatter 

Canon LBP 2900 

 Công USB 2.0 tốc độ cao 

loại máy dùng canon 2900 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 5 
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   Thiết bị chuyển 

mạch TP-link , 

LS1005G 

    Switch TP Link TL-SF1005D 5 port 

5 cổng RJ45 10/100Mbps 

Kiểm soát lưu lượng chuẩn IEEE 802.3x 

cung cấp sự truyền dữ liệu đáng tin cậy. 

Vỏ nhựa, thiết kế để bàn hay gắn tường. 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 4 

  

40 

    EN47567_ Vỏ 

cây máy tính 

Xigmatek XA22 

     Vỏ cây máy tính 

 Hãng sản xuất XIGMATEK 

Vật liệu: SECC phủ đen, Plastic ABS, 

Nhựa trong suốt 

Kích thước: 370 x 188 x 413 mm 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Chiếc 4 

  

41 

    Nguồn dùng 

cho camera quan 

sát (DH-PFM320-

020EN), 12V/2A 

    Nguồn camera 12V-2A 

Điện áp đầu vào AC 100-240V, 50-60Hz 

điện áp đầu ra DC 12V 

Đầu jack kết nối: 5.5*2.5MM 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 4 

  



42 

   Cụm trống máy 

in tương thích 

Ricoh 

SP230/Xerox 

235/285 

    Cụm trống đen trắng Ricoh SP 230 

Mã  sản phẩm: Drum Unit sp230 

Tuổi thọ: 1,200 bản in 

Ricoh SP 230DNW và SP 230SFNw. 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Hộp 5 

  

43     Bộ chuyển 

mạch 4x 10/100M 

 POE + 2x100M 

uplink,model GK-

4POE-101, 

    Switch POE Golden Konek 4 + 2 port 

Model : GK-4POE-101 

Khoảng cách truyền tải: 0-100m. 

Điện áp vào: 220V. 

Kết nối đầu mạng: RJ45. 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Chiếc 2 

  

44 

    Thiết bị chuyển 

mạch TP-LINK 

TL-SF1008D 

    Switch TP Link TL-SF1008D 8 port 

8 cổng RJ45 10/100Mbps 

Kiểm soát lưu lượng chuẩn IEEE 802.3x 

cung cấp sự truyền dữ liệu đáng tin cậy. 

Vỏ nhựa, thiết kế để bàn hay gắn tường. 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 4 

  

45 

   Camera truyền 

hình DH-IPC-

HDW1239V-A-

IL; Hiệu Dahua 

   Camera truyền hình DH-IPC-

HDW1239V-A-IL; Hiệu Dahua 

độ phân giải: 2.0 Megapixel 

(1920×1080) 

Cảm biến hình ảnh: 1/2.8” CMOS, độ 

nhạy sáng cao 

Ống kính:3.6mm (tùy chọn 2.8mm hoặc 

6mm) 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 4 

  

46 

   Cáp USB 2.0 nối 

dài 1.5M Vention 

Model: VAS- 

A44-B150 

     Cáp máy in 2.0 dài 1,5m 

hãng sản xuất Vention 

Model VAS-A16-B150 

Độ dài: 1,5m 

Tốc độ truyền tải: Cáp USB 2.0 tốc độ 

quy định lên đến 480Mps 

- Hãng sản xuất: Trung Quốc 

 - Năm Sản xuất: 2025   

 -Bảo Hành : 12 tháng 

Cái 5 

  

47 
   Bộ lưu điện 

Santak 750A 

-  Công suất: 750VA / 300W 

- Điện áp vào: 220VAC (165 ~ 265 

VAC) 

- Điện áp ra: 220V ± 10% (chế độ ắc 

quy) 

- Tần số: 50 Hz (46 ~ 54 Hz) 

- Thời gian lưu điện: 6 phút với 50% tải 

Chiếc 5 

  



(khoảng 300W) 

48 

Dây cáp chưa đầu 

nối U/UTP 

CAT6E DS-

1LN6EUEC0 

8 Lõi đồng nguyên chất 99.97%. 

Đường kính lõi đồng 0.450±0.005mm. 

Độ dày vỏ 0.50±0.05mm. 

Vỏ cách điện lõi dây: HDPE. 

Đường kính dây 4.8 ± 0.4mm. 

Mét 300 

  

49 Máy in 2900 

- Loại    máy in đen trắng 

- Độ phân giải 600 x 600 dpi 

- Tốc độ in 12 trang/ phút 

- Bộ nhớ 2MB 

- Cổng kết nối usb 2.0 

Cái 1 

  

50 

    Ổ cứng lắp 

trong máy tính 

Seagate HDD 2TB  

    Dung lượng: 240Gb 

- Tốc độ đọc (SSD): 500MB/s 

- Tốc độ ghi (SSD): 350MB/s 

- Chuẩn giao tiếp: SATA3 

- Kích thước: 2.5Inch 

 

Ổ 2 

  

51 Máy Scan 

-Máy quét nạp giấy (Sheetfed), quét 2 

mặt tự động (ADF). 

-Tốc độ quét: 35 trang/phút (ppm) hoặc 

70 ảnh/phút (ipm). 

-Độ phân giải: Tối đa 600 x 600 dpi  

-Khay nạp giấy (ADF): 50 tờ. 

-Kết nối: USB 3.0 tốc độ cao. 

Cái 1 

  

Tổng cộng 51 danh mục   
  

 

Bằng chữ: ……………………………………... 

Ghi chú: Báo giá bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí liên 

quan khác./. 
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